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Tãm t¾t 

Với sự tài trợ của Quỹ Ford (Mỹ), từ 2002 - 2009, chúng tôi đã triển khai các hoạt động chăm sóc 

y tế, hỗ trợ nạn nhân bạo hành giới tại Bệnh viện Đức Giang, Đông Anh (Hà Nội). 1.885 nạn nhân 

tiếp cận với hai bệnh viện đã được sàng lọc, phát hiện, điều trị và tư vấn. Kết quả: 92,0% nạn nhân 

ở độ tuổi có gia đình, bạo lực gia đình chiếm 89,2%. Bạo lực tinh thần và thể chất chiếm tỷ lệ cao 

(80,3% và 66,2%).  

* Từ khóa: Bạo lực giới; Đặc điểm dịch tễ. 
 

 

SOME EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF VICTIMS of GENDER-

BASED VIOLENCE APPROACHED TO DUCGIANG AND DONGANH 

HOSPITALS of HANOI 

                                                   

Summary 

Under the sponsorship of the Ford Foundation, USA, Hanoi Department of Health had conducted 

activities of health care supporting victims of gender-based violence (GBV) in Ducgiang, DongAnh 

Hospitals of Hanoi from 2002 to 2009. 1,885 GBV victims approaching these two hospitals were 

screened, detected, treated and provided with consultancy. The results showed that 92.0% of GBV 

victims was married status, domestic violence accounted for 89.2%. Psychological and physical 

violence had high percentage (80.3% and 66.2%). 

* Từ khóa: Gender-based violence; Epidemiological characteristics. 

 

ĐẶT VÊN ĐÒ 
 

 

Bạo lực đối với phụ nữ là một hiện 

tượng phổ biến trên thế giới, là vấn đề quan 

tâm chung của nhiều khu vực, cộng đồng 

dân tộc và nhiều xã hội khác nhau. Tổ chức 

Y tế Thế giới đã coi bạo lực đối với phụ nữ, 

trẻ em gái là vấn đề y tế công cộng, vi phạm 

quyền con người. Ở Việt Nam, bạo lực đối với 

phụ nữ, đặc biệt bạo lực gia đình, lạm dụng 
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tình dục bắt đầu được đưa ra công luận 

trong thời gian gần đây. Để giải quyết vấn 

đề này một cách cơ bản, hệ thống và mang 

tính pháp lý, ngày 21 - 11 - 2007, Quốc hội 

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XI đã thông qua Luật Phòng chống 

Bạo lực gia đình, Luật có hiệu lực thi hành 



từ 1 - 7 - 2008. Tuy vậy, đặc điểm dịch tễ 

bạo lực phụ nữ chưa được nghiên cứu nhiều.  

Trong thời gian 7 năm (5 - 2002 đến 12 - 

2009), Sở Y tế Hà Nội đã triển khai các 

hoạt động hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới 

(BLG) tại cơ sở y tế. Trong bài báo này, 

chúng tôi đề cập các nội dung liên quan đến 

đặc điểm dịch tễ học về nạn nhân BLG 

nhằm: Mô tả một số đặc điểm dịch tế học 

nạn nhân BLG và hình thái bạo lực cũng 

như các yếu tố liên quan.  

 

ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP 

NGHIªN CỨU 

1. Đối tƣợng nghiên cứu.  

1.885 bệnh nhân là nạn nhân của BLG 

đến khám tại Bệnh viện Đức Giang, Đông 

Anh (Hà Nội).  

2. Phƣơng pháp nghiên cứu. 

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang, 

kết hợp nghiên cứu định lượng và định tính, 

có hồi cứu; nghiên cứu can thiệp, đánh giá 

trước sau. 

- Xử lý số liệu: bằng chương trình phần 

mềm Epi 6.0 và SPSS/PC 18.0.  

- Thời điểm đánh giá: 5 - 2002 đến 12 - 

2009. 

KẾT QUẢ NGHIªN CỨU VÀ                         

BÀN LUẬN 

1. Một số đặc điểm dịch tễ học bạo 

lực phụ nữ tại Bệnh viện Đức Giang, 

Đông Anh.  
 

Bảng 1: Độ tuổi của nạn nhân bị bạo lực. 

Nhãn tuæi n (%) TûlÖ           

céng dån (%) 

< 15 14 0,8 0,8 

15 - 19 19 1,0 1,8 

20 - 29 526 27,9 29,7 

30 - 39 666 35,3 65,0 

40 - 49 509 27,0 92,0 

> 50 151 8,0 100,0 

Tuổi trung bình 35,6  9,37 

 

Tuổi trung bình của các nạn nhân trong 

nghiên cứu là 35,6 ± 9,37; 92,0% nạn nhân 

có gia đình ở độ tuổi từ 20 - 49 tuổi. Số liệu 

này tương đồng với kết quả điều tra của 

Tổng cục Thống kê (2010): 32% phụ nữ đã 

kết hôn bị bạo lực thể chất do chồng. Điều 

này cho thấy: tình trạng bạo lực gia đình rất 

phổ biến. Các nạn nhân đang trong độ tuổi 

lao động, vì thế ảnh hưởng của nó đối với 

hạnh phúc, kinh tế gia đình và xã hội rất lớn.  

* Nghề nghiệp của nạn nhân: nông dân: 

648 người (34,4%); công nhân: 484 người 

(25,7%); buôn bán: 321 người (17,0%); cán 

bộ/viên chức nhà nước: 244 người (12,9%); 

nội trợ: 33 người (1,8%); sinh viên, học sinh, 

trẻ em: 155 người (8,2%). 

Nông dân bị bạo lực với tỷ lệ cao nhất; 

tiếp đến là công nhân, cán bộ viên chức nhà 

nước cũng chiếm tỷ lệ tương đương (38,6%). 
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Biểu đồ 1: Phân bố khu vực sinh sống của nạn nhân. 

 

 

Phô n÷ ë nông thôn bị bạo lực cao hơn 

thành thị (45,5% so với 38,4%). Số liệu 

này phù hợp với kết quả nghiên cứu Quốc 

gia về bạo lực gia đình với phụ nữ Việt Nam 

n¨m 2010, phụ nữ nông thôn bị bạo lực là 

35,4% và 32,2% ở thành thị. Trong số các 

nạn nhân được hỗ trợ, vẫn còn 2,4% nạn 

nhân e ngại không muốn khai báo địa chỉ. 

Đây là một trong những đặc trưng của nạn 

nhân bị bạo lực, họ ngại khi nói đến tình 

trạng của mình vì lo sợ tiếp tục bị bạo lực; 

lo cho con cái và gia đình; họ xấu hổ, sợ bị 

chê cuời và sợ người ta không tin họ... 

Việc không khai báo rõ địa chỉ là một yếu 

tố làm hạn chế việc can thiệp, hỗ trợ nạn 

nhân tại cộng đồng.   

78,0%

5,7%16,3%

Không biết chữ, tiểu học

Phổ thông cơ sở, phổ thông trung học

Cao đẳng, trung cấp, đại học, trên đại học
 

Biểu đồ 2: Phân bố trình độ học vấn của nạn nhân. 

 

Nạn nhân có trình độ phổ thông cơ sở, phổ thông trung học bị bạo lực với tỷ lệ cao 

nhất (78,0%). Đối với nhóm này, tỷ lệ bị cả bốn hình thái bạo lực cũng cao nhất, có thể họ 

có nhận biết và dám đưa ra vấn đề này. 

* Ph©n bè t×nh tr¹ng h«n nh©n cña n¹n nh©n: 

Kh«ng biÕt ch÷, tiÓu häc 

Phæ th«ng c¬ së, phæ th«ng trung häc 

Cao ®¼ng, trung cÊp, ®¹i häc, trªn ®¹i häc 

16,3%                     5,7% 

78,0% 

  13,7%          2,4% 

45,5% 

38,4% 



Nạn nhân đã kết hôn chiếm tỷ lệ chủ yếu 

(1.744 người = 92,5%); chưa kết hôn chiếm 

5,5% (103 người) và ly hôn hoặc góa chồng 

chiếm 2,0% (38 người). 

* Đối tượng gây bạo lực: chồng: 1.682 người 

(89,2%); gia đình, họ hàng nhà chồng: 177 

người (9,4%); gia đình, họ hàng nhà nạn 

nhân: 28 người (1,5%); bạn tình: 51 người 

(2,7%); người khác (hàng xóm, bạn bè, người 

nhà bệnh nhân, người qua đường…): 105 

người (5,6%). 

Kết quả nghiên cứu Quốc gia về bạo lực 

gia đình đối với phụ nữ Việt Nam cho thấy: 

58% phụ nữ bị chồng bạo lực. Trong số các 

nạn nhân bị bạo lực, 8,4% nạn nhân bị ≥ 2 

đối tượng gây bạo lực, trong đó chủ yếu 

(91,1%) là chồng và gia đình, họ hàng nhà 

chồng, vấn đề này đã làm cho bạo lực gia 

đình càng trở nên phức tạp, chiếm ưu thế 

trong các dạng bạo lực và trở thành một 

vấn nạn của xã hội.  

2. Hình thái bạo lực và các yếu tố liên 

quan. 

* Hình thái bạo lực của nạn nhân: nạn 

nhân bị bạo lực tinh thần chiếm tỷ lệ cao 

nhất (1.513 người = 80,3%), tiếp đến là bạo 

lực thể chất (1284 người = 66,2%), sau đó 

là bạo lực tình dục (251 người = 9,2%) và thấp 

nhất là bạo lực kinh tế (572 người = 3,0%).  

* Phân bố đối tượng gây bạo lực tình dục 

(n = 251):  

Trong số 251 nạn nhân bị bạo lực tình 

dục, 69,3% bị chồng bạo lực, bị hiếp dâm 

bởi bạn tình hoặc người khác (19,1%), bị 

lạm dụng tình dục bởi bạn tình hoặc người 

khác (11,6%).  

* Phối hợp các hình thái bạo lực (n = 1.284): 

Trong số 1.284 nạn nhân bị phối hợp 

nhiều hình thái bạo lực, 78,4% nạn nhân 

(1.007 người) bị cả bạo lực thể chất và tinh 

thần. 119 nạn nhân (6,3%) bị bạo lực tinh 

thần và tình dục, 4,4% bạo lực thể chất và 

tình dục, có 3,9% nạn nhân bị cả 3 loại hình 

bạo lực và 0,1% bị bạo lực toàn diện với 4 

loại kếp hợp.  

Bảng 2: Liên quan giữa hình thái bạo lực 

và khu vực sinh sống.  

 

H×nh th¸i          

b¹o lùc 

Thµnh thÞ               

(n = 724) 

N«ng th«n              

(n = 857) 

n  (%) n  (%) 

Bạo lực tinh thần 571 78,9 711 83,0 

Bạo lực thể chất 407 56,2 668 77,9 

Bạo lực tình dục 95 13,1 91 10,6 

Bạo lực kinh tế 21 2,9 30 3,5 

 

Liên quan giữa bạo lực và khu vực nơi 

nạn nhân sinh sống cho thấy: phụ nữ nông 

thôn bị bạo lực tinh thần cao hơn so với 

phụ nữ thành thị (83,0% và 78,9%); bạo lực 

thể chất cũng tương tự (77,9% và 56,2%). 

Sự chênh lệch này có ý nghĩa thống kê       

(p < 0,05). Một trong những yếu tố ảnh hưởng 

đến tỷ lệ bạo lực tình dục là vấn đề nhận 

thức, vì hä thường ngại không muốn khai 

báo, hơn nữa, quan điểm vợ có trách nhiệm 

phải chiều chồng của đa số phụ nữ, đặc 

biệt là phụ nữ nông thôn làm cho họ thường 

ngộ nhận về vấn đề này.  

* Liên quan giữa hình thái bạo lực và  

độ tuổi: 



Trong số 1.885 nạn nhân, nhóm 20 - 49 

tuổi bị bạo lực thể chất, tinh thần và kinh        

tế chiếm tỷ lệ cao nhất so với 2 nhóm còn 

lại (p < 0,05), bạo lực tình dục chiếm tỷ lệ 

cao nhất ở nhóm < 19 tuổi (63,6%), trong đó, 

chủ yếu là hiếp dâm và lạm dụng tình dục, 

tiếp đến là nhóm > 50 tuổi. Cần tư vấn, 

cung cấp kiến thức cho thanh thiếu niên về 

bạo lực tình dục để họ hiểu, nhận thức và 

biết cách phòng tránh vấn đề này. Còn ở 

lứa tuổi > 50, cần được tư vấn, hỗ trợ về 

những vấn đề liên quan đến sức khỏe tình 

dục và tiền mãn kinh. 

 

Bảng 3: Liên quan giữa trình độ học vấn và các hình thái bạo lực. 

 

Tr×nh ®é häc vÊn 

B¹o lùc thÓ chÊt 

(n = 1.248) 

B¹o lùc tinh thÇn 

(n = 1.513) 

B¹o lùc t×nh dôc 

(n = 251) 

B¹o lùc kinh tÕ  

(n = 57) 

n % n % n % n % 

Không biết chữ, tiểu học 82 6,6 72 4,7 18 7,2 3 5,3 

Phổ thông cơ sở, phổ 

thông trung học 
1.049 84,0 1.185 78,3 190 75,9 51 89,5 

Cao đẳng, trung cấp, 

đại học, trên đại học 
117 9,4 256 17,0 43 17,2 3 5,3 

Nhóm nạn nhân có trình độ phổ thông cơ sở và phổ thông trung học bị bạo lực cao 

nhất với cả 4 hình thái bạo lực: thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế, khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (p < 0,05). 

 



KÕT LUËN 

 

- Bạo lực phụ nữ là một vấn đề phức tạp, gặp ở bất kỳ độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn, 

khu vực sinh sống, có gia đình hay chưa có gia đình. Đa số (92,0%) nạn nhân ở độ tuổi có gia 

đình (20 - 49 tuæi), tuổi trung bình 35,6 ± 9,37. Nạn nhân là nông dân và công nhân chiếm tỷ lệ 

cao nhất (34,4% và 25,7%), nông thôn bị bạo lực cao hơn so với thành thị (45,5% và 38,4%).   

- Bạo lực gia đình chiếm tỷ lệ lớn trong các loại bạo lực, chủ yếu người phụ nữ bị chồng bạo 

lực (89,2%), tiếp đến, bạo lực tinh thần và thể chất (80,3% và 66,2%). Trong vấn đề tình dục, 

chồng gây bạo lực với tỷ lệ cao nhất (69,3%).  

 

KIÕN NGHÞ 

-  Tăng cường truyền thông, đào tạo, cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo 

lực phụ nữ cho người dân, cán bộ y tế hiểu biết cách phòng chống. 

-  Phối hợp giữa Ngành Y tế và các ban ngành xã hội khác nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả 

hoạt động phòng chống bạo lực phụ nữ, bạo lực gia đình. 
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